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THUYẾT MINH

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung tại 01 Nghị quyết 
do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
(Kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH:

Thực hiện công tác rà soát văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 18/01/2018 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn cần xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để bãi bỏ 03 Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”. Như vậy, theo quy định của pháp luật, văn bản bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết không còn phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn; không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, việc xây dựng, trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành Nghị quyết để bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: 

1. Tên gọi của Nghị quyết: Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung tại 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Quy định việc bãi bỏ 03 văn bản và 01 nội dung trong 01 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết: Nghị quyết gồm 02 Điều.

Điều 1. Quyết định việc bãi bỏ đối với 03 văn bản và nội dung tại 01 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong Điều này quy định cụ thể tên loại văn bản, tên gọi, ngày, tháng, năm ban hành của các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ; nội dung bị bãi bỏ, tên loại văn bản, tên gọi văn bản, ngày, tháng, năm ban hành của văn bản bị bãi bỏ một phần, cụ thể:
1. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết:

a) Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum.

Lý do đề nghị bãi bỏ: Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Khóa IX tiếp tục thông qua Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum; khoản 1 Điều 1 và khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND tiếp tục quy định về tổ chức mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn(
). Hiện nay, chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó có quy định về Ban thú y, Thú y viên, mức phụ cấp); tuy nhiên, nghị quyết này chỉ bãi bỏ mức phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng ban thú y, Thú y viên được quy định tại Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND mà không bãi bỏ các nội dung khác về số lượng, tổ chức của Ban thú y; cách thức tuyển chọn Thú y viên cơ sở... Để một nội dung không bị điều chỉnh bởi nhiều văn bản; đảm bảo phù hợp với quy định Luật Thú y, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND(
).

b) Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

Lý do đề nghị bãi bỏ: Căn cứ Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ và các văn bản liên quan, tại Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X đã thông qua Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND. Tuy nhiên, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực thì quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, gồm: Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV(
) và Hội đồng nhân dân (hoặc Thường trực HĐND) cấp tỉnh chỉ thông qua nội dung Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV(
). 

Nội dung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND không còn phù hợp với nội dung phát triển điện lực tỉnh (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV) được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 43/2013/TT-BCT; bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

Từ những lý do trên, đề nghị bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND; quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV) được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi: 

Lý do đề nghị bãi bỏ: Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ (thay thế Thông tư số 124/2011/TT-BTC) quy định: “Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung”. Như vậy, theo quy định, trường hợp áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống là 10% thì HĐND cấp tỉnh không ban hành Nghị quyết để quy định. 
Theo Báo cáo số 371/BC-CT ngày 30/01/2018 của Cục Thuế tỉnh, việc áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 10% đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh là phù hợp (tương đồng với các tỉnh lân cận như Gia Lai, Đăk Nông).

Từ quy định của pháp luật, thực tiễn của địa phương và thực hiện kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 01/BC-HĐND, đề nghị bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.       

2. Bãi bỏ 01 nội dung tại Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐND ngày 03/01/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa VIII.

Cụ thể: Mục II “Tờ trình số 68/TT-UB, ngày 14/12/2000 của UBND tỉnh về xin phê duyệt phương án xây dựng mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn” của Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ ngày 03/01/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa VIII.  

Lý do đề nghị bãi bỏ: Căn cứ Pháp lệnh thú y và các văn bản có liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII - Kỳ họp thứ 3 đã ban hành Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ. Mục II, Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ có nội dung phê duyệt phương án xây dựng mạng lưới thú y xã, phường thị trấn. Theo đó xã, phường, thị trấn có Ban Thú y; Ban Thú y có Trưởng ban và Thú y viên. Mục II, Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ cũng quy định mức phụ cấp đối với Trưởng ban và Thú y viên(
). Hiện nay, chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014; theo đó, tiếp tục quy định về Ban Thú y(
) và mức phụ cấp đối với Trưởng ban, Thú y viên(
); mặt khác, trên thực tế, Mục II Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ không còn được thực hiện. Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; đảm bảo sự phù hợp với Luật Thú y, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y thì cần bãi bỏ Mục II Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ(
) theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 
Điều 2. Quy định hiệu lực thi hành, trách nhiệm giám sát, tổ chức thi hành Nghị quyết.

VI. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN: Việc ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết không làm phát sinh kinh phí cũng như các nguồn lực khác.

Trên đây là thuyết minh về dự thảo Nghị quyết "Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung tại 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành".
Kính trình kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI xem xét, quyết định./.
� Mỗi xã, phường, thị trấn có 01 Ban thú y; mỗi Ban thú y không quá 03 người, trong đó có Trưởng ban (khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND); Mức phụ cấp tối thiểu đối với Trưởng ban bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu; Mức phụ cấp tối thiểu đối với Thú y viên bằng 0,4 lần mức lương tối thiểu (khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND).


� Trừ nội dung quy định về mức phụ cấp đối với Trưởng ban, Thú y viên đã được được bãi bỏ tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND.


� Điều 9 Thông tư số 43/2013/TT-BCT. 


� Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.


� Trưởng ban được hưởng mức phụ cấp 160.000 đồng/tháng, Thú ý viên được hưởng mức phụ cấp 80.000 đồng/tháng.


� Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND, số lượng Trưởng ban thú y là 01 người, Thú y viên 02 người. 


� Theo khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND, mức phụ cấp đối với Trưởng ban bằng 0,8 lần mức lương cơ sở; mức phụ cấp đối với Thú y viên bằng 0,4 lần mức lương cơ sở. 


� Một số nội dung khác của Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ đã được bãi bỏ bởi các Nghị quyết khác như: Mục V được bãi bỏ tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2014; Mục I được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND.
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